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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

21-9-2026 Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND quy định về thời gian 03 
hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet 
công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

04-9-2026 Quyết định số 5738/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 06 
hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 
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07-9-2026 Quyêt định số 5763/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 39 
thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Xuất nhập khẩu và bị bãi bỏ lĩnh vực Công nghiệp 
địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
thương. 

07-9-2026 Quyêt định số 5769/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyêt 48 
định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trước 
sắp xêp) liên quan đên Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành 
phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiên trúc. 

07-9-2026 Quyêt định số 5773/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 50 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thương 
mại quốc tê thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương. 

07-9-2026 Quyêt định số 5774/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 57 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y 
tê. 

07-9-2026 Quyêt định số 5785/QĐ-UBND bãi bỏ các quyêt định quy 77 
phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban 
hành trước khi sắp xêp. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 73/2026/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập 

Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15, được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Viễn thông sô 24/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định sô 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính 
phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định sô 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 
5004/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 5 năm 2026 về dự thảo Quyết định quy định về thời 
gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh, Công văn sô 
8206/SKHCN-BCVT ngày 18 tháng 8 năm 2026; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn 
sô 10554/STP-VB ngày 17 tháng 8 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quyết định quy định về thời 
gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung 
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cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy 
nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP 
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm quản lý hoạt động của 
đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử. 

2. Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của đại lý Internet và 
điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. 

Điều 3. Quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy 
nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử được phép hoạt động từ 08 giờ đến 22 giờ hằng ngày. 

2. Thời gian hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng không cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà 
phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet không thu 
cước tuân theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm kinh doanh. 

3. Tất cả đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử phải niêm yết công khai thời gian mở cửa, đóng cửa tại địa 
điểm kinh doanh. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên 
quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai, hướng dẫn, 
theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
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có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định về thời gian 
hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử theo quy định pháp luật. 

3. Đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về thời gian hoạt động tại 
Điều 3 Quyết định này và chấp hành việc kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định pháp luật. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026 và thay 
thế Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập 
Internet công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, đặc khu, Thủ trưởng các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5738/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về viêc công bố thủ tuc hành chính nội bộ trong hê thống hành chính • o • • • o • o 

nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10453/TTr-STP ngày 14 
tháng 8 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 
thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính nội bộ tại Quyết định số 847/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023; Quyết định số 5918/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
12 năm 2024; Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2026 và Quyết 
định số 322/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
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Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 322+323/Ngày 15-10-2026 08 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 
TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5738/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
1 Tiếp nhận, thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân Thành phố 
Tư pháp 

2 Tiếp nhận, thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tư pháp 

3 Tiếp nhận, thẩm định dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Tư pháp 

4 Xây dựng, ban hành Quyết định về danh mục quyết định của Ủy 
ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết và quy định các nội 
dung khác được giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết 
định của Chủ tịch nước 

Tư pháp 

5 Lập Danh sách Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản trên địa bàn Thành phố 

Tư pháp 

6 Đánh giá, công nhận phường, xã, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật 

Chuẩn tiếp 
cận pháp luật 

7 Công nhận báo cáo viên pháp luật Thành phố Phổ biến giáo 
dục pháp luật 

8 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố Phổ biến giáo 
dục pháp luật 

9 Thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 
Tư pháp 

Tổ chức 

10 Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp Tổ chức 

11 Giải thể Phòng công chứng Tổ chức 

12 Chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng Tổ chức 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

1. Tiếp nhận, thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành 
phố 

a) Trình tự thực hiện: 

- Sở, ngành Thành phố hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân 
Thành phố phân công theo lĩnh vực phụ trách (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ trì soạn 
thảo) chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết. 

- Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết. Trường hợp hồ sơ 
không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND thì 
chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì 
soạn thảo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định dự thảo nghị quyết và gửi 
Báo cáo thẩm định đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

* Lưu ý: 

- Trường hợp phải thẩm định gấp theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp thẩm định nội dung quy định tại 
các điểm a, điểm c, điểm d và điểm e khoản 6 Điều 45 Nghị định số 78/2025/NĐ-
CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) và Quyết định số 
21/2025/QĐ-UBND. 

- Trường hợp thành lập hội đồng thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp thẩm định thì 
thành viên hội đồng thẩm định hoặc người tham gia cuộc họp thẩm định có trách nhiệm 
theo quy định tại khoản 4 Điều 45 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) và Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường Văn thư và trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn 
bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định (1 bộ) 
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- Dự thảo Tờ trình; 

- Dự thảo nghị quyết; 

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội 
liên quan đến dự thảo văn bản đối với trường hợp ban hành văn bản quy định tại 
các điểm b, c và d khoản 1 Điêu 21 của Luật năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung 
bởi khoản 3 Điêu 1 của Luật sửa đổi, bổ sung năm 2025) kèm phụ lục rà soát các chủ 
trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 

- Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; 

- Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn 
được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số (nếu có); 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo trong trường hợp soạn 
thảo nghị quyết quy định tại điểm d khoản 1 Điêu 21 của Luật năm 2025 (được sửa đổi, 
bổ sung bởi khoản 3 Điêu 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2025); 

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý . 

* Lưu ý: Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản đê nghị thẩm định kèm hồ sơ 
thẩm định, trong đó, các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng 
dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo. Hồ 
sơ được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ gửi thẩm định. 

đ) Đối tượng thực hiên thủ tuc hành chính nội bộ: 

Các Sở, ngành Thành phố, cơ quan quân sự cấp Thành phố, Công an Thành phố, 
cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tuc hành chính nội bộ: 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở, ngành, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; các cơ quan, đơn vị, 
cá nhân có liên quan đến việc thẩm định văn bản. 

g) Kết quả thực hiên thủ tuc hành chính nội bộ: 
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Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp (quy định trực tiếp) (Mẫu số 
17 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp (ban hành Quy định/Quy chế) và 
Quy định/Quy chế ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp 
(Mẫu số 18 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một văn bản 
(văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) (Mẫu số 23 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều văn bản 
(văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) (Mẫu số 24 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ văn bản/các văn bản (văn bản quy phạm 
pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh) (Mẫu số 25 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Phụ lục ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 26 Phụ lục 
III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Tờ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 02 Phụ lục 
IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật (Mẫu số 08 Phụ lục IV Nghị định 
số 187/2025/NĐ-CP); 

- Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội (Mẫu số 09 Phụ lục IV Nghị định 
số 187/2025/NĐ-CP); 

- Bản so sánh, thuyết minh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, ban hành mới với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Mẫu số 12 
Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 322+323/Ngày 15-10-2026 12 

- Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, 
thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm 
bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án, dự thảo (Mẫu số 06 
Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định 
số 187/2025/NĐ-CP); 

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, tham vấn chính sách/Bản 
tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự án, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 10 Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-
CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

Cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện đầy đủ các bước và chuẩn bị hồ sơ theo 
đúng quy định; Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo 
đúng quy định về thẩm định dự thảo văn bản. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật số 87/2025/QH15; 

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn, thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

- Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Tiếp nhận, thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành 
phố 
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a) Trình tự thực hiện 

- Các Sở, ngành Thành phố, cơ quan quân sự cấp Thành phố, Công an Thành 
phố, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố phân công theo lĩnh vực (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ trì soạn thảo) 
chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết định và gửi đến Sở Tư pháp thẩm định. 

- Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo quyết định. Trường hợp hồ sơ 
không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND thì 
chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì 
soạn thảo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định dự thảo quyết định và gửi 
Báo cáo thẩm định đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

* Lưu ý: 

- Trường hợp phải thẩm định gấp theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp thẩm định nội dung quy định tại các điểm a, c, d 
và e khoản 6 Điều 45 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 187/2025/NĐ-CP) và Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND. 

- Trường hợp thành lập hội đồng thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp thẩm định thì 
thành viên hội đồng thẩm định hoặc người tham gia cuộc họp thẩm định có trách nhiệm 
theo quy định tại khoản 4 Điều 45 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) và Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường Văn thư và trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn 
bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ dự thảo quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định (1 bộ) 

- Dự thảo Tờ trình; 

- Dự thảo quyết định; 

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã 
hội liên quan đến dự thảo văn bản đối với trường hợp ban hành văn bản quy định tại 
các điểm b, c và d khoản 1 Điều 21 của Luật năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung 
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bởi khoản 3 Điêu 1 của Luật sửa đổi, bổ sung năm 2025) kèm phụ lục rà soát các chủ 
trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 

- Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; 

- Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn 
được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số (nếu có); 

- Bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. 

* Lưu ý: Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản đê nghị thẩm định kèm hồ sơ 
thẩm định, trong đó các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng 
dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo. Hồ 
sơ được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ gửi thẩm định. 

đ) Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính nội bộ: 

Các Sở, ngành Thành phố, cơ quan quân sự cấp Thành phố, Công an Thành phố, 
cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở, ngành, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; các cơ quan, đơn vị, 
cá nhân có liên quan đến việc thẩm định văn bản. 

g) Kết quả thực hiên thủ tục hành chính nội bộ: 

Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp 

h) Phí, lê phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp (quy định trực tiếp) (Mẫu số 19 Phụ 
lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp (ban hành Quy định/Quy chế) và Quy 
định/Quy chế ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp (Mẫu số 
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20 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một văn bản 
(văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) (Mẫu số 23 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều văn bản 
(văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) (Mẫu số 24 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ văn bản/các văn bản (văn bản quy phạm 
pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh) (Mẫu số 25 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Phụ lục ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 26 Phụ lục 
III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Tờ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 02 Phụ lục 
IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật (Mẫu số 08 Phụ lục IV Nghị định 
số 187/2025/NĐ-CP); 

- Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội (Mẫu số 09 Phụ lục IV Nghị định 
số 187/2025/NĐ-CP); 

- Bản so sánh, thuyết minh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, ban hành mới với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Mẫu số 12 
Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, 
thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm 
bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án, dự thảo (Mẫu số 06 
Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, tham vấn chính sách/Bản 
tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự án, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 10 Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-
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CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

Cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện đầy đủ các bước và chuẩn bị hồ sơ theo 
đúng quy định; Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo 
đúng quy định về thẩm định dự thảo văn bản. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật số 87/2025/QH15; 

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn, thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

- Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Tiếp nhận, thẩm định dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

a) Trình tự thực hiện 

- Các Sở, ngành Thành phố, cơ quan quân sự cấp Thành phố, Công an Thành 
phố, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố phân công theo lĩnh vực (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ trì soạn thảo) 
chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết định và gửi đến Sở Tư pháp thẩm định. 

- Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo quyết định. Trường hợp hồ sơ 
không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND thì 
chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì 
soạn thảo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
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- Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định dự thảo quyết định và gửi 
Báo cáo thẩm định đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 

* Lưu ý: 

- Trường hợp phải thẩm định gấp theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố, Sở Tư pháp thẩm định nội dung quy định tại các điểm a, c, d và e khoản 6 
Điêu 51b của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được bổ sung bởi Nghị định số 
187/2025/NĐ-CP). 

- Trường hợp thành lập hội đồng thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp thẩm định thì 
thành viên hội đồng thẩm định hoặc người tham gia cuộc họp thẩm định có trách 
nhiệm theo quy định tại khoản 4 Điêu 51b của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được bổ 
sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP). 

b) Cách thức thực hiên: 

Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường Văn thư và trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn 
bản và điêu hành của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ dự thảo quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định (1 bộ) 

- Dự thảo Tờ trình; 

- Dự thảo quyết định; 

- Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn 
được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số (nếu có); 

- Bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. 

* Lưu ý: Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản đê nghị thẩm định kèm hồ sơ 
thẩm định, trong đó các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng 
dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo. Hồ 
sơ được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ gửi thẩm định. 

đ) Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính nội bộ: 
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Các Sở, ngành Thành phố, cơ quan quân sự cấp Thành phố, Công an Thành phố, 
cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở, ngành, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; các cơ quan, đơn vị, 
cá nhân có liên quan đến việc thẩm định văn bản. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp) (Mẫu 
số 21 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy 
chế) và Quy định/Quy chế ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (Mẫu số 22 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một văn bản 
(văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) (Mẫu số 23 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều văn bản 
(văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) (Mẫu số 24 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ văn bản/các văn bản (văn bản quy phạm 
pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh) (Mẫu số 25 Phụ lục III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Phụ lục ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 26 Phụ lục 
III Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 
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- Tờ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 02 Phụ lục 
IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP); 

- Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, 
thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm 
bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án, dự thảo (Mẫu số 06 
Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-CP). 

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, tham vấn chính sách/Bản 
tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự án, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật (Mẫu số 10 Phụ lục IV Nghị định số 187/2025/NĐ-
CP) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 

Cơ quan chủ trì soạn thảo phải thực hiện đầy đủ các bước và chuẩn bị hồ sơ theo 
đúng quy định; Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo 
đúng quy định về thẩm định dự thảo văn bản. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật số 87/2025/QH15; 

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn, thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

- Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Thủ tục xây dựng, ban hành Quyêt định về danh mục quyêt định của Ủy 
ban nhân dân Thành phô quy định chi tiêt và quy định các nội dung khác được 
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giao tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Nghị định, Nghị quyết của Chính 
phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ theo quy định 

a) Trình tự thực hiện: 

- Trên cơ sở Công văn của Bộ Tư pháp, quy định của Nghị định, Nghị quyết của 
Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ Sở Tư pháp xây dựng và ban hành Công văn yêu cầu các cơ 
quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát, lập danh mục văn bản giao quy định 
chi tiết. Các Sở, ngành Thành phố, cơ quan quân sự cấp Thành phố, Công an Thành 
phố, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố gửi danh mục văn bản giao quy định 
chi tiết đến Sở Tư pháp để tổng hợp. 

- Sở Tư pháp rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định về danh mục quyết định của 
Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 
lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước 
Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông 
tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi là Quyết định về danh 
mục văn bản quy định chi tiết). 

- Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ký ban hành Quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường Văn thư và trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn 
bản và điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (1 bộ) 

- Tờ trình của Sở Tư pháp; 

- Dự thảo Quyết định về danh mục văn bản quy định chi tiết; 

- Tài liệu khác (nếu có). 

d) Thời hạn giải quyết: Không 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: 
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Sở Tư pháp, các Sở, ngành Thành phố, cơ quan quân sự cấp Thành phố, Công 
an Thành phố, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: 

- Người có thẩm quyên quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở, ngành Thành phố, cơ 
quan quân sự cấp Thành phố, Công an Thành phố, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân 
Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 
liên quan 

g) Kết quả thực hiên thủ tục hành chính nội bộ: 

Quyết định vê danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định 
chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ. 

h) Phí, lê phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiên thực hiên thủ tục hành chính nội bộ: 

Bộ Tư pháp gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân Thành phố vê danh mục 
các nội dung các nội dung luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước giao cho địa phương quy 
định chi tiết; các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố gửi danh mục văn bản 
giao quy định chi tiết đến Sở Tư pháp để tổng hợp; Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban 
nhân dân Thành phố thực hiện theo đúng quy định vê lập danh mục và trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành quyết định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật số 87/2025/QH15; 

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
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định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn, thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

- Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Lập Danh sách Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
trên địa bàn Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: 

Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu lập danh sách Công 
tác viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và có nhu cầu làm cộng tác viên gửi về 
Sở Tư pháp. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của các đơn 
vị, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ và ban hành Quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường Văn thư hoặc trực tuyến qua Hệ thống quản lý 
văn bản và hồ sơ công việc liên thông. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Bản sao các bằng cấp liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, rà soát như bằng Đại 
học luật, Đại học chuyên ngành. 

- Lý lịch khoa học hoặc bản thuyết trình về kinh nghiệm, năng lực của Cộng tác 
viên phù hợp với công việc, chuyên đề, lĩnh vực, ngành được giao kiểm tra, rà soát hệ 
thống hóa. 

- Giấy giới thiệu hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác xác nhận về 
thời gian làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của cộng tác 
viên. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ 
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hồ sơ hợp lệ của các đơn vị. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 
xã, phường, đặc khu. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Sở Tư pháp 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu quyết định: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tiêu chuẩn cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản 

- Tốt nghiệp Đại học Luật hoặc Đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực văn 
bản được kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản. 

- Có kinh nghiệm làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật. 

- Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản là cá nhân không thuộc 
biên chế của cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật số 87/2025/QH15 

- Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 
2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý 
văn bản quy phạm pháp luật 

- Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
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bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, 
quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Thủ tục đánh giá, công nhận phường, xã, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật 

a) Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi là cấp xã) tổ chức họp, 
đánh giá kết quả thực hiện và mức độ đạt của từng tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp 
luật; niêm yết hoặc đăng tải công khai kết quả tự đánh giá trong ít nhất là 10 ngày để 
lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; gửi hồ sơ đề nghị công nhận 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Sở Tư pháp trước ngày 25 tháng 11 của năm 
đánh giá. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp tổ chức 
thẩm định bằng hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và 
mức độ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của từng đơn vị cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) xem xét, 
quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: 

- Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định: 

+ Văn bản đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 01 Phụ 
lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP); 

+ Bản tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 
(Mẫu 02 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP); 

+ Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về kết 
quả tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật (nếu có) 
(Mẫu 03 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP); 

+ Biên bản cuộc họp đề nghị xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
(Mẫu 04 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP); 
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+ Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. 

- Hồ sơ Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: 

+ Hồ sơ đê nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã; 

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 
05 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP); 

+ Dự thảo Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 06 
Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP). 

d) Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

- Thời hạn nộp hồ sơ đối với cấp xã: Trước ngày 25/11 hằng năm (thời gian cụ 
thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định). 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ của Sở Tư pháp: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đê nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật (Mẫu 01 Phụ lục II Thông tư số 15/2025/TT-BTP). 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Cấp xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi đạt đủ các tiêu chí, chỉ 
tiêu quy định tại Điêu 4 của Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định vê xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Nội 
dung, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật được quy định tại Phụ 
lục I Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Quyết định số 3124/QĐ-BTP ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thay thế trong lĩnh vực chuẩn tiếp cận pháp 
luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

7. Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: Hàng năm, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị các cơ quan, 
đơn vị rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Các cơ quan, tổ chức căn cứ 
vào yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và điều kiện thực tế chỉ đạo tổ 
chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục 
pháp luật và các đơn vị có liên quan của cơ quan, tổ chức mình rà soát, lựa chọn cán 
bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu 
chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 để 
Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật gửi 
Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định 
công nhận báo cáo viên pháp luật. Số lượng báo cáo viên pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức do Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức quyết định bảo đảm mỗi lĩnh vực pháp 
luật thuộc phạm vi quản lý chuyên sâu có ít nhất 01 (một) báo cáo viên pháp luật 
kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi nhận được văn bản của Sở Tư 
pháp, các cơ quan, đơn vị có văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật gửi 
đến Sở Tư pháp với đầy đủ thông tin quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

Trường hợp văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật không có đủ 
thông tin theo quy định thì trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được văn bản, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị bổ sung thông tin. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi nhận được văn bản đề nghị công 
nhận của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định 
công nhận báo cáo viên pháp luật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem 
xét, quyết định. 
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b) Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc trực tuyến qua Hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm Văn bản đề nghị công nhận báo 
cáo viên pháp luật Thành phố phải có đầy đủ các thông tin sau đây của người được đề 
nghị công nhận: Họ và tên; Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, đơn vị công tác; 
Trình độ chuyên môn; Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực 
hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và 
các tổ chức thành viên, Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa 
án nhân dân Thành phố, Thi hành án dân sự Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố và cơ 
quan nhà nước Thành phố khác, các cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục công 
nhận báo cáo viên pháp luật. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định công nhận báo cáo 
viên pháp luật. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ 

Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau: 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công 
tác; 

- Có khả năng truyền đạt; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít 
nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt 
nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 
03 năm. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 
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- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội ngày 20 
tháng 6 năm 2012. 

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định vê phân quyên, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định vê báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên viên pháp luật. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định vê phân định thẩm quyên của chính quyên địa phương 02 cấp và phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân xã, 
phường, đặc khu trong lĩnh vực Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điêu của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 3100/QĐ-BTP ngày 22/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

- Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định vê trình tự, thủ tục công nhận, miễn 
nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

8. Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: Hàng năm, trên cơ sở văn bản đê nghị của Sở Tư pháp gửi 
các cơ quan, đơn vị rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật quy định. Trong 
thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản, các cơ quan, đơn vị 
thực hiện rà soát và có văn bản đê nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật nếu thuộc 
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một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 10/2016/TT-BTP 
ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên pháp luật và thông báo cho báo cáo viên pháp luật biết lý do. 
Văn bản đề nghị miễn nhiệm gửi đến Sở Tư pháp với đầy đủ thông tin theo quy định. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
miễn nhiệm của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp dự thảo Quyết định miễn nhiệm báo 
cáo viên pháp luật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 
Trường hợp văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật không có đủ thông 
tin theo quy định thì trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị bổ sung thông tin. 

b) Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc trực tuyến qua Hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm Văn bản đề nghị miễn nhiệm 
phải có đầy đủ các thông tin sau đây của báo cáo viên pháp luật được đề nghị miễn 
nhiệm: Họ và tên; Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, đơn vị công tác; Số, 
ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật; Lý do của việc 
đề nghị miễn nhiệm. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và 
các tổ chức thành viên, Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa 
án nhân dân Thành phố, Thi hành án dân sự Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố và cơ 
quan nhà nước Thành phố khác, các cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục công 
nhận báo cáo viên pháp luật. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định miễn nhiệm báo cáo 
viên pháp luật. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ 
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Các trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật bao gồm: 

- Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh 
gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác; 

- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang 
nhân dân hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận báo cáo 
viên pháp luật; 

- Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật; 

- Từ chối không thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân 
công của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 
03 lần trở lên; 

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật; 

- Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 
vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội ngày 20 
tháng 6 năm 2012. 

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
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dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân xã, 
phường, đặc khu trong lĩnh vực Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 3100/QĐ-BTP ngày 22/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

- Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn 
nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

9. Thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp 

a) Trình tự thủ tục: 

- Xin chủ trương của cấp có thẩm quyền về thành lập Hội đồng quản lý: 

+ Sau khi trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo đơn vị về chủ trương thành lập Hội 
đồng quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức họp liên tịch giữa 
lãnh đạo đơn vị, cấp ủy đảng và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thảo luận về việc 
thành lập, dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần tham gia Hội đồng quản lý. 

+ Trên cơ sở họp liên tịch, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng 
báo cáo đề xuất thành lập Hội đồng quản lý kèm theo Biên bản họp liên tịch gửi cơ 
quan thẩm định để trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định 
phê duyệt chủ trương thành lập Hội đồng quản lý. 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý, người 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để 
cho ý kiến về sự cần thiết, gửi cơ quan thẩm định trình cơ quan, người có thẩm quyền 
quyết định theo quy định phê duyệt chủ trương thành lập Hội đồng quản lý. 

- Đề nghị thành lập Hội đồng quản lý sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương: 

+ Sau khi có phê duyệt chủ trương của cấp có thẩm quyền, người đứng đầu đơn 
vị sự nghiệp công lập chỉ đạo tổ chức lập Hồ sơ thành lập Hội đồng quản lý, tổ chức 
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Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị để cho ý kiến đối với Đê án thành lập, dự thảo 
Quy chế hoạt động và đê xuất nhân sự tham gia Hội đồng quản lý của đơn vị. Nhân sự 
tham gia Hội đồng quản lý phải đáp ứng tiêu chuẩn, điêu kiện theo quy định. 

+ Trên cơ sở kết quả Hội nghị cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập chỉ đạo hoàn thiện Hồ sơ thành lập Hội đồng quản lý gửi cơ quan thẩm định 
trình cơ quan hoặc người có thẩm quyên quyết định theo quy định. 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý, người 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập gửi Hồ sơ đến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 
để cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, gửi cơ quan thẩm định trình cơ quan 
hoặc người có thẩm quyên thành lập Hội đồng quản lý quyết định theo quy định xem 
xét, quyết định. 

- Thẩm định hồ sơ thành lập Hội đồng quản lý: 

Cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước vê lĩnh vực tổ chức bộ máy 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định hồ sơ thành lập Hội đồng quản lý trong 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp 
công lập trên cơ sở kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ báo cáo cơ quan hoặc người 
có thẩm quyên xem xét, quyết định thành lập Hội đồng quản lý. 

- Trên cơ sở văn bản đê nghị thành lập, văn bản thẩm định thành lập Hội đồng 
quản lý, cơ quan hoặc người có thẩm quyên thành lập Hội đồng quản lý xem xét, 
quyết định thành lập Hội đồng quản lý và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng 
quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đê nghị thành lập Hội đồng quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; 
văn bản đê nghị thành lập Hội đồng quản lý của đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý đơn 
vị sự nghiệp công lập (nếu có); cấp trên trực tiếp của đơn vị công lập thuộc Sở Tư 
pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Tư pháp. 

- Đê án thành lập Hội đồng quản lý. 

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý. 

- Các tài liệu chứng minh đủ điêu kiện thành lập Hội đồng quản lý theo quy định. 
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- Biên bản họp liên lịch và Hội nghị cán bộ chủ chốt. 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Hội đồng 
quản lý. 

- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ đề nghị: Khồng quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Sở Tư pháp; Sở Tư pháp. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập Hội đồng quản lý 
trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về 
Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội 
đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp; 

- Thông tư số 24/2025/TT-BTP ngày 27/11/2025 của Bộ Tư pháp sửa đổi sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ và 
thông tư có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. 

10. xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp 

a) Trình tự thực hiện 

- Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xếp hạng của 
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ bán 
đấu giá tài sản, gửi Sở Nội vụ để thẩm định. 

- Sở Nội vụ hoàn thành việc thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp và chuyển cho 
Sở Tư pháp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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- Sở Tư pháp hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xếp hạng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Sở Nội 
vụ. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng Trung tâm trợ giúp pháp 
lý nhà nước, Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở 
Tư pháp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ trực tiếp qua đường Văn thư và trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn 
bản và hồ sơ công việc liên thông. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Tờ trình đề nghị xếp hạng. 

- Bản sao quyết định thành lập hoặc săp xếp lại về tổ chức (nếu có). 

- Kết quả tính điểm theo tiêu chí quy định tại các phụ lục kèm theo Thông tư 
liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV trên cơ sở số liệu bình quân của 3 (ba) năm 
liền kề của năm đề nghị xếp hạng; trường hợp tính đến năm đề nghị xếp hạng mà đơn 
vị sự nghiệp không có đủ số liệu của 03 (ba) năm liền kề của năm đề nghị xếp hạng 
do mới được thành lập hoặc có sự săp xếp lại về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, thì lấy số liệu bình quân của thời gian từ khi được thành lập, được săp xếp lại về 
tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để làm cơ sở tính điểm; 

- Báo cáo quyết toán thu, chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt của 03 (ba) 
năm liền kề của năm đề nghị xếp hạng (trừ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước); 
trường hợp tính đến năm đề nghị xếp hạng mà đơn vị sự nghiệp không có báo cáo 
quyết toán thu, chi của 3 (ba) năm liền kề của năm đề nghị xếp hạng do mới được 
thành lập hoặc có sự săp xếp lại về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thì lấy 
báo cáo của thời gian từ khi được thành lập, được săp xếp lại về tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn làm cơ sở tính điểm. 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết 

- Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Thời hạn hoàn thiện hồ sơ xếp hạng: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý 
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kiến của cơ quan thẩm định. 

- Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xếp hạng: 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị 
sự nghiệp công lập. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định xếp hạng Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 
Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Quyết định xếp hạng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mâu đơn, mâu tờ khai, mâu quyết định: 

Phụ lục 5 Bảng tự chấm điểm xếp hạng của đơn vị sự nghiệp kèm theo Thông tư liên 
tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/2/2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/2/2010 của Bộ Tư 
pháp và Bộ Nội vụ hướng dân việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
ngành Tư pháp. 

- Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28/7/2026 của Chính phủ ban hành quy 
định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. 

11. Giải thể Phòng công chứng 

a) Trình tự thực hiện 

- Lập đề án giải thể Phòng công chứng 

Trường hợp không có khả năng chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng 
công chứng thì Sở Tư pháp lập đề án giải thể Phòng công chứng trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét, quyết định; 

- Uỷ ban nhân dân Thành phố ra quyết định giải thể Phòng công chứng. 
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b) Cách thức thực hiện 

Trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm: 

- Đê án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Tờ trình tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyên quyết định tổ chức lại, 
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyên xác nhận việc hoàn thành 
nghĩa vụ vê tài chính, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đê khác có liên 
quan (nếu có) trong trường hợp giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Người có thẩm quyên quyết định: Ủy ban nhân dân dân Thành phố 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể Phòng công chứng. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu quyết định: Không. 

k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Công chứng năm 2014 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Luật Công 
chứng năm 2024; 

- Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Công chứng; 

Thông tư 05/2025/TT-BTP ngày 15/5/2026 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điêu và biện pháp thi hành Luật Công chứng. 

- Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28/7/2026 của Chính phủ ban hành quy 
định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. 
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12. Chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng 

a) Trình tự thực hiện 

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi các Phòng công chứng: 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Hội công chứng 
viên tại địa phương xây dựng Đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng 
công chứng (sau đây gọi là Đề án), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc xây dựng Đề 
án phải lấy ý kiến của công chứng viên, viên chức khác, người lao động đang làm 
việc tại Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại 
Phòng công chứng (nếu có). 

- Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các Phòng công chứng: 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp 
kèm theo Đề án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt Đề án, gửi Sở Tư 
pháp, Hội công chứng tại địa phương và Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi; 
trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức 
quy định tại khoản này. 

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tại địa phương 
thực hiện việc chuyển đổi Phòng công chứng theo Đề án đã được phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện 

Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Phòng công chứng; 

- Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi Phòng công chứng. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Người có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân dân Thành phố 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển đổi Phòng công 
chứng thành Văn phòng công chứng. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu quyết định: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Công chứng năm 2014 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Luật Công 
chứng năm 2024; 

- Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. 

- Thông tư 05/2025/TT-BTP ngày 15/5/2026 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5763/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Xuất nhập khẩu và bị bãi bỏ lĩnh vực Công nghiệp 
địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 12599/TTr-SCT 
ngày 17 tháng 8 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 17 thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương, gồm: 

1. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu: 01 thủ tục mới ban hành và 14 thủ tục được sửa 
đổi, bổ sung. 

2. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương: 02 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự B.53, B.48, B.49 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
3096/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công thương. 

- Thứ tự B.2, C.6 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1271/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương. 

- Thứ tự A.VIII.3 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực An toàn 
đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp tiêu dùng; Cụm công nghiệp; Thương mại điện 
tử; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại; Thương mại 
quốc tế; Điện; Xuất nhập khẩu; Lưu thông hàng hóa trong nước; Hóa chất; Kinh 
doanh khí; Công nghiệp nặng; Dầu khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công thương. 

- Thứ tự 17, 22 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3461/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản 

https://dichvucong.gov.vn
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lý của Sở Công thương. 

- Thứ tự A.13, A.14, A.15 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
3528/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công thương. 

- Thứ tự A.2, A.3, B.7, B.8, B.9 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
3452/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công thương, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG LĨNH VựC XUẤT NHẬP KHẨU VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC 

CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Xuất nhập khẩu 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. 1.116351 Thủ tục 
sửa đổi, 
bổ sung/ 
cấp lại 
Giấy 
phép gia 
công 
hàng hóa 

03 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ theo 
quy định. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 
292/2026/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 7 
năm 2026 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều và biện 
pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi 
hành Luật Quản 
lý ngoại thương. 
- Quyết định số 
2040/QĐ-BCT 
ngày 14 tháng 8 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương về công 
bố danh mục thủ 
tục hành chính 
mới ban hành và 
được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh 
vực xuất nhập 
khẩu thuộc phạm 
vi chức năng quản 
lý của Bộ Công 
thương. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất nhập 
khẩu 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

1. 1.013778 Thủ tục gia 
hạn thời gian 
quá cảnh đối 
với hàng hóa 
quá cảnh 

07 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, 
đúng quy 
định. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 
292/2026/NĐ-
CP ngày 22 
tháng 7 năm 
2026 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp để 
tổ chức, hướng 
dẫn thi hành 
Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Quyết định 
số 2040/QĐ-
BCT ngày 14 
tháng 8 năm 
2026 của Bộ 
Công thương 
về công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
và được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi 
chức năng 
quản lý của Bộ 
Công thương. 

2. 1.000421 Thủ tục Cấp 
sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại 
Giấy phép 
quá cảnh 

03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, 
đúng quy 
định 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 
292/2026/NĐ-
CP ngày 22 
tháng 7 năm 
2026 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp để 
tổ chức, hướng 
dẫn thi hành 
Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Quyết định 
số 2040/QĐ-
BCT ngày 14 
tháng 8 năm 
2026 của Bộ 
Công thương 
về công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
và được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi 
chức năng 
quản lý của Bộ 
Công thương. 

3. 2.001282 Thủ tục Cấp 
Giấy phép 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
hàng hóa 
thuộc diện 
áp dụng biện 
pháp tạm 
ngừng xuất 
khẩu, tạm 
ngừng nhập 
khẩu 

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 
292/2026/NĐ-
CP ngày 22 
tháng 7 năm 
2026 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp để 
tổ chức, hướng 
dẫn thi hành 
Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Quyết định 
số 2040/QĐ-
BCT ngày 14 
tháng 8 năm 
2026 của Bộ 
Công thương 
về công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
và được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi 
chức năng 
quản lý của Bộ 
Công thương. 

4. 1.001238 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận lưu 
hành tự do 
(CFS) đối 
với hàng hóa 
xuất khẩu 

02 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 
292/2026/NĐ-
CP ngày 22 
tháng 7 năm 
2026 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp để 
tổ chức, hướng 
dẫn thi hành 
Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Quyết định 
số 2040/QĐ-
BCT ngày 14 
tháng 8 năm 
2026 của Bộ 
Công thương 
về công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
và được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi 
chức năng 
quản lý của Bộ 
Công thương. 

5. 1.001062 Thủ tục cấp 
Giấy phép 
kinh doanh 
tạm nhập, tái 
xuất 

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 
292/2026/NĐ-
CP ngày 22 
tháng 7 năm 
2026 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết 
một số điều và 
biện pháp để 
tổ chức, hướng 
dẫn thi hành 
Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Quyết định 
số 2040/QĐ-
BCT ngày 14 
tháng 8 năm 
2026 của Bộ 
Công thương 
về công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
và được sửa 
đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi 
chức năng 
quản lý của Bộ 
Công thương. 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

quy định. 

6. 1.000957 Thủ tục cấp 
Giấy phép 
tạm nhập, tái 
xuất theo 
hình thức 
khác 

13 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

7. 1.000905 Thủ tục cấp 
Giấy phép 
tạm xuất, tái 
nhập 

13 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

8. 1.000890 Thủ tục cấp 
Giấy phép 
kinh doanh 
chuyển khẩu 

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

9. 1.004191 Thủ tục sửa 
đổi, bổ sung/ 
cấp lại Giấy 
phép: kinh 
doanh tạm 
nhập, tái 
xuất; tạm 
nhập, tái 
xuất theo 
hình thức 
khác; tạm 
xuất, tái 
nhập; kinh 
doanh 
chuyển khẩu 

03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

10 1.000477 Thủ tục cấp 
Giấy phép 
quá cảnh 
hàng hóa 
cấm xuất 

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

khẩu, cấm 
nhập khẩu; 
hàng hóa 
tạm ngừng 
xuất khẩu, 
tạm ngừng 
nhập khẩu; 
hàng hóa 
cấm kinh 
doanh theo 
quy định 
pháp luật 

đủ, đúng 
quy định. 

11 1.013771 Thủ tục cấp 
Giấy phép 
gia công 
hàng hóa 
thuộc diện 
hàng hóa 
cấm xuất 
khẩu, cấm 
nhập khẩu; 
hàng hóa 
tạm ngừng 
xuất khẩu, 
tạm ngừng 
nhập khẩu 

05 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, 
đúng quy 
định. 

12 2.001192 Thủ tục cấp 
Giấy phép 
gia công 
quân phục 
xuất khẩu 
cho các lực 
lượng vũ 
trang nước 
ngoài 

19 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

13 2.001315 Thủ tục cấp 
Giấy phép 
nhập khẩu 
quân phục 
để làm mẫu 
phục vụ hoạt 
động gia 
công 

19 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

14 1.002808 Thủ tục sửa 
đổi, bổ sung/ 
cấp lại Giấy 
phép gia 
công quân 
phục và 
Giấy phép 
nhập khẩu 
quân phục 
để làm mẫu 

03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ theo 
quy định. 
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C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công nghiệp địa • • • • o o • 1 • 

phương 

TT Mã 
TTHC Tên thủ tục hành chính Tên Văn bản pháp lý quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

1. 2.000331 Cấp Giấy chứng nhận sản 
phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp tỉnh 

- Thông tư số 63/2025/TT-BCT ngày 26 
tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương quy định về việc tổ chức bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 
- Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 20 
tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương về công bố thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực công nghiệp địa phương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công thương. 

2. 2.002096 Cấp Giấy chứng nhận sản 
phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp xã 

- Thông tư số 63/2025/TT-BCT ngày 26 
tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương quy định về việc tổ chức bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 
- Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 20 
tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương về công bố thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực công nghiệp địa phương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công thương. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5769/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

(trước sắp xếp) liên quan đến Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành phố 
Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình sô 5912/TTr-SQHKT ngày 
24 tháng 7 năm 2026 và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ tại Báo cáo sô 15788/BC-SNV 
ngày 12 tháng 8 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản 

1. Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam Thành phố. 

2. Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản 
lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong lĩnh vực xây dựng. 

3. Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 
Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

4. Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc. 

5. Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5773/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thương mại quốc tế 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 13275/TTr-SCT 
ngày 27 tháng 8 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Công Thương. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự B.3, B.4 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3096/QĐ-
UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

- Thứ tự 8, 9, 10 tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ở Công 
Thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công Thương, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành 
phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Trưởng ban Ban Quản 
lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố, Giám đốc Trung tâm huyển đổi số 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG LĨNH VựC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5773/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

2.000063 Cấp Giấy 
phép thành 
lập Văn 
phòng đại 
diện của 
thương 
nhân nước 
ngoài tại 
Việt Nam 

07 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp không 
phải xin ý 
kiến Bộ 
quản lý 
chuyên 
ngành) 
hoặc 13 
ngày làm 
việc 
(trường 
hợp phải 
xin ý kiến 
Bộ quản lý 
chuyên 
ngành) 

2. 2.000347 Điều chỉnh 
Giấy phép 
thành lập 
Văn phòng 
đại diện của 
thương 
nhân nước 
ngoài tại 
Việt Nam 

05 ngày 
làm việc 
(trường 
hợp không 
phải xin ý 
kiến Bộ 
quản lý 
chuyên 
ngành) 
hoặc 13 
ngày làm 
việc 
(trường 
hợp phải 
xin ý kiến 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 
- Ban Quản 

- Sở Công 
Thương. 
- Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố. 
- Ban Quản 
lý Khu Công 
nghệ cao 
Thành phố. 
- Ban Quản 
lý Khu Nông 
nghiệp Công 
nghệ cao 
Thành phố. 

Thực hiện 
theo quy 
định về 
mức thu, 
chế độ thu, 
nộp lệ phí 
cấp Giấy 
phép thành 
lập Văn 
phòng đại 
diện của tổ 
chức xúc 
tiến 
thương 
mại nước 
ngoài, 
thương 
nhân nước 
ngoài tại 
Việt Nam 
do Bộ Tài 
chính quy 
định 

- Nghị quyết 
số 
19/2026/NQ-
CP ngày 29 
tháng 4 năm 
2026 của 
Chính phủ về 
cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ 
tục hành 
chính, điều 
kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ 
Công 
Thương. 
- Nghị định số 
07/2016/NĐ-
CP ngày 25 
tháng 01 năm 
2016 của 
Chính phủ 
quy định chi 
tiết Luật 
Thương mại 
về Văn phòng 
đại diện, Chi 
nhánh của 
thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

Bộ quản lý 
chuyên 
ngành) 

lý Khu 
Công nghệ 
cao Thành 
phố. 
- Ban Quản 
lý Khu 
Nông 
nghiệp 
Công nghệ 
cao Thành 
phố. 

-CP ngày 12 
tháng 6 năm 
2025 của 
Chính phủ 
quy định về 
phân quyền, 
phân cấp 
trong lĩnh vực 
công nghiệp 
và thương 
mại. 
- Thông tư số 
11/2016/TT-
BCT ngày 05 
tháng 7 năm 
2016 của Bộ 
Công Thương 
quy định biểu 
mẫu thực hiện 
Nghị định số 
07/2016/NĐ-
CP ngày 25 
tháng 01 năm 
2016 của 
Chính phủ 
quy định chi 
tiết Luật 
Thương mại 
về Văn phòng 
đại diện, Chi 
nhánh của 
thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Thông tư số 
03/2024/TT-
BCT ngày 30 
tháng 01 năm 
2024 của Bộ 
Công Thương 
về sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của các 
Thông tư của 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 322+323/Ngày 15-10-2026 54 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

Bô trưởng Bô 
Công Thương 
trong lĩnh vực 
nhượng quyền 
thương mại, 
văn phòng đại 
diện và chi 
nhánh của 
thương nhân 
nước ngoài, 
hoạt đông 
mua bán hàng 
hóa và các 
hoạt đông liên 
quan trực tiếp 
đến mua bán 
hàng hóa của 
nhà cung cấp 
dịch vụ nước 
ngoài. 
- Thông tư số 
38/2025/TT-
BCT ngày 19 
tháng 6 năm 
2025 của Bô 
Công Thương 
về sửa đổi, bổ 
sung môt số 
quy định về 
phân cấp thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
trong các lĩnh 
vực thuôc 
phạm vi quản 
lý của Bô 
Công 
Thương. 
- Thông tư số 
15/2026/TT-
BCT ngày 25 
tháng 3 năm 
2026 của Bô 
Công Thương 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

về sửa đổi, bố 
sung môt số 
điều của 
Thông tư số 
38/2025/TT-
BCT của Bô 
Công Thương 
về sửa đổi, bổ 
sung môt số 
quy định về 
phân cấp thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
trong các lĩnh 
vực thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bô 
Công 
Thương. 
- Quyết định 
số 1040/QĐ-
BCT ngày 02 
tháng 5 năm 
2026 của Bô 
trưởng Bô 
Công Thương 
về công bố 
thủ tục hành 
chính được 
sửa đổi, bổ 
sung và bãi 
bỏ trong môt 
số lĩnh vực 
thuôc phạm vi 
chức năng 
quản lý của 
Bô Công 
Thương. 

3. 2.000450 Cấp lại 
Giấy phép 
thành lập 
văn phòng 
đại diện của 
thương 

Trong thời 
hạn 05 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Sở Công 
Thương. 
- Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 

1.500.000 
đồng/giấy 

phép 

- Nghị định số 
07/2016/NĐ-
CP ngày 25 
tháng 01 năm 
2016 của 
Chính phủ 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

nhân nước 
ngoài tại 
Việt Nam 

hợp lệ. công nghiệp 
Thành phố. 
- Ban Quản 
lý Khu Công 
nghệ cao 
Thành phố. 
- Ban Quản 
lý Khu Nông 
nghiệp Công 
nghệ cao 
Thành phố. 

quy định chi 
tiết Luật 
Thương mại 
về Văn phòng 
đại diện, Chi 
nhánh của 
thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Quyết định 
số 01/QĐ-
BCT ngày 11 
tháng 8 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ 
Công Thương 
về việc công 
bố thủ tục 
hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng 
quản lý của 
Bộ Công 
Thương. 

4. 2.000314 Chấm dứt 
hoạt động 
của Văn 
phòng đại 
diện của 
thương 
nhân nước 
ngoài tại 
Việt Nam 
thuộc thẩm 
quyền cấp 
của Cơ 
quan cấp 
Giấy phép 

hợp lệ. công nghiệp 
Thành phố. 
- Ban Quản 
lý Khu Công 
nghệ cao 
Thành phố. 
- Ban Quản 
lý Khu Nông 
nghiệp Công 
nghệ cao 
Thành phố. 

Không 

quy định chi 
tiết Luật 
Thương mại 
về Văn phòng 
đại diện, Chi 
nhánh của 
thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Quyết định 
số 01/QĐ-
BCT ngày 11 
tháng 8 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ 
Công Thương 
về việc công 
bố thủ tục 
hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng 
quản lý của 
Bộ Công 
Thương. 

5. 2.000327 Gia hạn 
Giấy phép 
thành lập 
văn phòng 
đại diện của 
thương 
nhân nước 
ngoài tại 
Việt Nam 

hợp lệ. công nghiệp 
Thành phố. 
- Ban Quản 
lý Khu Công 
nghệ cao 
Thành phố. 
- Ban Quản 
lý Khu Nông 
nghiệp Công 
nghệ cao 
Thành phố. 

1.500.000 
đồng/ giấy 

phép 

quy định chi 
tiết Luật 
Thương mại 
về Văn phòng 
đại diện, Chi 
nhánh của 
thương nhân 
nước ngoài tại 
Việt Nam. 
- Quyết định 
số 01/QĐ-
BCT ngày 11 
tháng 8 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ 
Công Thương 
về việc công 
bố thủ tục 
hành chính 
thuộc phạm vi 
chức năng 
quản lý của 
Bộ Công 
Thương. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5774/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 12172/TTr-SYT ngày 26 
tháng 8 năm 2026. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 322+323/Ngày 15-10-2026 58 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 09 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Y tê. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thê Quyêt 
định số 4112/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Y tê, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn
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DANH MỤC DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG LĨNH VựC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5774/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Công bố cơ 
sở khám 
bệnh, chữa 
bệnh đáp 
ứng yêu cầu 
là cơ sở 
hướng dẫn 
thực hành 
(Mã TTHC: 
1.012256) 
(Sửa đổi bổ 
sung thời 
hạn giải 
quyết) 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp 
nhận hồ sơ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Y tế: 

a) Các cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Cơ 
quan chuyên môn 
về Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, thuộc Bộ, 
ngành), trừ cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý 
của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
b) Cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
tư nhân trên địa 
bàn quản lý (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân). 

Không có 1. Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023; 
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh; 
3. Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa điều 
kiện kinh doanh, thủ 
tục hành chính và 
phân cấp thẩm 
quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực y tế; 
4. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực y 
tế; 
5. Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trơ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
6. Quyết định số 
1629/QĐ-BYT ngày 
05/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
y tế. 

2 Thu hồi giấy 
phép hành 
nghề trong 
trường hơp 
quy định tại 
điểm i 
khoản 1 
Điều 35 
Luật Khám 
bệnh, chữa 
bệnh 
(Mã TTHC: 
1.012276) 
(Sửa đổi bổ 
sung cơ 
quan giải 
quyết, thời 
hạn giải 
quyết) 

Sau 10 ngày 
làm việc kể 
từ khi nhận 
đươc đơn đề 
nghị và giấy 
phép hành 
nghề kèm 
theo 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lơi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 

1. Sở Y tế: 

a) Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Cơ 
quan chuyên môn 
về Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ, ngành), 
trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
b) Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

Không có 1. Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023; 
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh; 
3. Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa điều 
kiện kinh doanh, thủ 
tục hành chính và 
phân cấp thẩm 
quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực y tế; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

bệnh tư nhân trên 
địa bàn quản lý 
(trừ bệnh viện tư 
nhân). 
2. Giám đốc Sở Y 
tế: Đối với trường 
hợp giấy phép 
hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh 
cho các đối tượng 
quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều 28 
Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh năm 
2023 và khoản 8 
Điều 143 Nghị 
định số 
96/2023/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

4. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực y 
tê; 
5. Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
6. Quyêt định số 
1629/QĐ-BYT ngày 
05/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Y tê quy định tại 
Nghị quyêt số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
y tê. 
7. Quyêt định số 
5303/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 8 năm 
2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho Giám 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đốc Sở Y tế thực 
hiện các thủ tục 
hành chính về cấp 
giấy phép hành nghề 
và giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố được 
quy định tại Nghị 
quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ. 

3 Cấp mới 
giấy phép 
hoạt động 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
(Mã TTHC: 
1.012278) 
(sửa đổi bổ 
sung thời 
hạn giải 
quyết) 

- Tổ chức 
thẩm định 
điều kiện 
hoạt động và 
danh mục kỹ 
thuật thực 
hiện tại cơ 
sở đề nghị 
và lập biên 
bản thẩm 
định trong 
thời hạn 40 
ngày kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ; 
- 10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày ban 
hành biên 
bản thẩm 
định hoặc 
nhận được 
văn bản 
thông báo và 
tài liệu 
chứng minh 
đã hoàn 
thành việc 
khắc phục, 
sửa chữa của 
cơ sở đề 
nghị. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Y tế: 
a) Các cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Sở Y 
tế (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ, ngành), 
trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế và các cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý 
của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
b) Cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
tư nhân trên địa 
bàn quản lý (trừ 
bệnh viện tư 
nhân). 

Phí (Thu 
50% mức 
phí này 
trong giai 
đoạn từ 
01/7/2025 
đến hết 
ngày 
31/12/2026 
theo quy 
định tại 
Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC): 
- Bệnh viện: 
10.500.000 
đồng/hồ sơ 
- Phòng 
khám đa 
khoa, nhà 
hộ sinh, cơ 
sở khám 
bệnh, chữa 
bệnh y học 
gia đình: 
5.700.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phòng 
khám y học 
cổ truyền, 
Phòng chẩn 
trị y học cổ 

1. Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023; 
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh; 
3. Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa điều 
kiện kinh doanh, thủ 
tục hành chính và 
phân cấp thẩm 
quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực y tế; 
4. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực y 
tế; 
5. Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

truyền, 
Trạm y tê: 
3.100.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phòng 
khám 
chuyên 
khoa, Phòng 
khám liên 
chuyên 
khoa, Phòng 
khám bác sỹ 
y khoa, 
Phòng khám 
răng hàm 
mặt, Phòng 
khám dinh 
dưỡng, 
Phòng khám 
y sỹ đa 
khoa, Cơ sở 
dịch vụ cận 
lâm sàng: 
4.300.000 
đồng/hồ sơ. 
- Các hình 
thức tổ chức 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác: 
4.300.000 
đồng/hồ sơ. 

ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
6. Quyêt định số 
1629/QĐ-BYT ngày 
05/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Y tê quy định tại 
Nghị quyêt số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
y tê. 

Cấp lại giấy 
phép hoạt 
động khám 
bệnh, chữa 
bệnh 
(Mã TTHC: 
1.012279) 
(sửa đổi bổ 
sung cơ 
quan giải 
quyết, thời 
hạn giải 
quyết, trình 
tự thực hiện) 

20 ngày (10 
ngày làm 
việc đối với 
bệnh viện tư 
nhân) kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số _ 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 

1. Sở Y tế: 

a) Các cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Sở Y 
tê (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ, ngành), 
trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tê và các cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm 

Phí (Thu 
50% mức 
phí này 
trong giai 
đoạn từ 
01/7/2025 
đến hết 
ngày 
31/12/2026 
theo quy 
định tại 
Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC): 
1.500.000 

1. Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023; 
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều 
của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh; 
3. Nghị quyêt số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

quyền quản lý 
của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
b) Cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
tư nhân trên địa 
bàn quản lý (trừ 
bệnh viện tư 
nhân). 
2. Giám đốc Sở Y 
tế: Đối với bệnh 
viện tư nhân trên 
địa bàn quản lý. 

đồng/hồ sơ 
(không thu 
phí đối với 
trường hợp 
cấp sai do 
lỗi của cơ 
quan có 
tham quyền 
cấp) 

đơn giản hóa điều 
kiện kinh doanh, thủ 
tục hành chính và 
phân cấp thẩm 
quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực y tế; 
4. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực y 
tế; 
5. Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người dân; 
6. Quyết định số 
1629/QĐ-BYT ngày 
05/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
y tế. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

7. Quyết định số 
5303/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 8 năm 
2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho Giám 
đốc Sở Y tế thực 
hiện các thủ tục 
hành chính về cấp 
giấy phép hành nghề 
và giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố được 
quy định tại Nghị 
quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ. 

5 Điều chỉnh 
giấy phép 
hoạt động 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
(Mã TTHC: 
1.012280) 
(sửa đổi bổ 
sung cơ 
quan giải 
quyết, thời 
hạn giải 
quyết, trình 
tự thực hiện) 
Bao gồm 03 
trường hợp 
xử lý, cụ 
thể: 
Trường hợp 
I: Trường 
hợp thay đổi 
thời gian 
làm việc 
hoặc thay 
đổi tên, địa 

Trường hợp 
không phải 
tham định 
thực tế tại cơ 
sở: 20 ngày 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ (Riêng đối 
với trường 
hợp III, cần 
tính thời hạn 
thực hiện 
theo trình tự 
thực hiện 
quy định tại 
khoản 10 
Điều 66 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-
CP trước khi 
nộp hồ sơ đề 
nghị điều 
chỉnh giấy 
phép hoạt 
động); 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 

Trường hợp 1: 
Trường hợp thay 
đổi thời gian làm 
việc hoặc thay đổi 
tên, địa chỉ của cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh nhưng 
không thay đổi 
địa điểm (Điều 65 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP). 
1. Sở Y tế: 

a) Các cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Sở Y 
tế (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ, ngành), 
trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế và các cơ sở 
khám bệnh, chữa 

(Không thu 
phí đối với 
trường hợp 
cấp sai do 
lỗi của cơ 
quan có 
thẩm quyền 
cấp, trường 
hợp thay đổi 
địa chỉ 
nhưng 
không thay 
đổi địa điểm 
do có sự 
điều chỉnh 
về địa giới 
hành chính 
và trường 
hợp điều 
chỉnh giấy 
phép hoạt 
động đối với 
trường hợp 
giảm bớt 
danh mục 
kỹ thuật của 

1. Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023; 
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh; 
3. Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực y 
tế. 
4. Nghị định số 
207/2025/NĐ-CP 
ngày 15/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
về sinh con bằng kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản 
và điều kiện mang 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chỉ của cơ 
sở khám 
bệnh, chữa 
bệnh nhưng 
không thay 
đổi địa điểm 
(Điều 65 
Nghị định số 
96/2023/NĐ 
-CP); 
Trường hợp 
II: Trường 
hợp thay đổi 
quy mô hoạt 
động, phạm 
vi hoạt động 
chuyên môn 
hoặc bổ 
sung, giảm 
bớt danh 
mục kỹ 
thuật (không 
chứa kỹ 
thuật loại 
đặc biệt) của 
cơ sở khám 
bệnh, chữa 
bệnh (Điều 
66 Nghị 
định số 
96/2023/NĐ 
-CP); 
Trường hợp 
III: Trường 
hợp bổ sung 
các kỹ thuật 
thuộc danh 
mục kỹ thuật 
loại đặc biệt 
(Khoản 10 
Điều 66 
Nghị định số 
96/2023/NĐ 
-CP) 

- Trường 
hợp phải 
thâm định 
thực tế tại cơ 
sở: Thời hạn 
để xử lý Tổ 
chức thẩm 
định điều 
kiện hoạt 
động và 
danh mục kỹ 
thuật thực 
hiện tại cơ sở 
đề nghị và 
lập biên bản 
thẩm định 
trong thời 
hạn 60 ngày 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ và 10 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày ban 
hành biên 
bản thẩm 
định hoặc 
nhận được 
văn bản 
thông báo và 
tài liệu 
chứng minh 
đã hoàn 
thành việc 
khắc phục, 
sửa chữa của 
cơ sở đề nghị 
(Riêng đối 
với trường 
hợp III, cán 
tính thời hạn 
thực hiện 
theo trình tự 
thực hiện 
quy định tại 
khoản 10 
Điều 66 
Nghị định số 

Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý 
của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
b) Cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
tư nhân trên địa 
bàn quản lý (trừ 
bệnh viện tư 
nhân). 
2. Giám đốc Sở Y 
tế: Đối với bệnh 
viện tư nhân trên 
địa bàn quản lý. 
Trường hợp 2: 
Trường hợp thay 
đổi quy mô hoạt 
động, phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn hoặc bổ 
sung, giảm bớt 
danh mục kỹ 
thuật (không phải 
danh mục kỹ 
thuật loại đặc 
biệt) của cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh (Điều 66 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP). 
Sở Y tế: 

a) Các cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Sở Y 
tế (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ, ngành), 
trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế và các cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý 

cơ sở khám 
bệnh, chữa 
bệnh) 
(Thu 50% 
mức phí này 
trong giai 
đoạn từ 
01/7/2025 
đến hết 
ngày 
31/12/2026 
theo quy 
định tại 
Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC) 
I. Trường 
hợp I: 
I.500.000 
đồng/hồ sơ; 
II. Trường 
hợp II và 
III: 
a) Thay đổi 
quy mô hoạt 
động: 
- Bệnh viện: 
10.500.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phòng 
khám đa 
khoa, nhà 
hộ sinh, cơ 
sở khám 
bệnh, chữa 
bệnh y học 
gia đình: 
5.700.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phòng 
khám y học 
cổ truyền, 
Phòng chẩn 
trị y học cổ 
truyền, 
Trạm y tế: 
3.100.000 

thai hộ vì mục đích 
nhân đạo; 
5. Thông tư số 
02/2026/TT-BYT 
ngày 04/02/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế 
sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số điều của 
Thông tư 
57/2024/TT-BYT 
quy định việc phân 
cấp giải quyết thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 
6. Thông tư số 
04/2026/TT-BYT 
ngày 16/3/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc phân 
cấp giải quyết thủ 
tục hành chính đối 
với việc bổ sung kỹ 
thuật thuộc danh 
mục kỹ thuật loại 
đặc biệt. 
7. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực y 
tế; 
8. Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
9. Quyết định số 
866/QĐ-BYT ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

96/2023/NĐ-
CP trước khi 
nộp hồ sơ đề 
nghị điều 
chỉnh giấy 
phép hoạt 
động). 

của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
b) Cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
tư nhân trên địa 
bàn quản lý (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân). 
Trường hợp 3: 
Trường hợp bổ 
sung các kỹ thuật 
thuộc danh mục 
kỹ thuật loại đặc 
biệt (Khoản 10 
Điều 66 Nghị 
định số 
96/2023/NĐ-CP): 
Giám đốc Sở Y tế 
thực hiện điều 
chỉnh giấy phép 
hoạt động đối với 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đề 
nghị bổ sung kỹ 
thuật thuộc danh 
mục kỹ thuật loại 
đặc biệt quy định 
tại Phụ lục ban 
hành kèm theo 
Thông tư số 
04/2026/TT-BYT 
ngày 16/3/2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Y tế, trừ các cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
Bộ Y tế, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an quản lý. 

đồng/hồ sơ. 
- Các hình 
thức tổ chức 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác: 
4.300.000 
đồng/hồ sơ. 
b) Thay đổi 
phạm vi 
hoạt động 
chuyên môn 
hoặc bổ 
sung danh 
mục kỹ 
thuật 
- Bệnh viện, 
Phòng khám 
đa khoa, 
Nhà hộ 
sinh, Cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh y 
học gia 
đình, Phòng 
khám 
chuyên 
khoa, Phòng 
khám liên 
chuyên 
khoa, Phòng 
khám bác sỹ 
y khoa, 
Phòng khám 
răng hàm 
mặt, Phòng 
khám dinh 
dưỡng, 
Phòng khám 
y sỹ đa 
khoa, Cơ sở 
dịch vụ cận 
lâm sàng: 
4.300.000 
đồng/hồ sơ. 
- Phòng 
khám y học 

10/4/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
Khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc phạm vị 
quản lý của Bộ Y tế 
quy định tại Thông 
tư số 04/2026/TT-
BYT ngày 16 tháng 
3 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy 
định việc phân cấp 
giải quyết thủ tục 
hành chính đối với 
việc bổ sung kỹ 
thuật thuộc danh 
mục kỹ thuật loại 
đặc biệt. 
10. Quyết định số 
1629/QĐ-BYT ngày 
05/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
y tế. 
11. Quyết định số 
3960/QĐ-UBND 
ngày 29/6/2026 của 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cổ truyền, 
Phòng chẩn 
trị y học cổ 
truyền, 
Trạm y tế: 
3.100.000 
đồng/hồ sơ. 
- Các hình 
thức tổ chức 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác: 
4.300.000 
đồng/hồ sơ. 
c) Giảm bớt 
danh mục 
kỹ thuật: 
Không thu 
phí. 

ủy quyền cho Giám 
đốc Sở Y tế thực 
hiện thủ tục hành 
chính điều chỉnh 
giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh đề 
nghị bổ sung kỹ 
thuật thuộc danh 
mục kỹ thuật loại 
đặc biệt thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban 
nhân dân Thành phố 
quy định tại Thông 
tư số 04/2026/TT-
BYT ngày 
16/3/2026 của Bọ 
trưởng Bộ Y tế. 
12. Quyết định số 
5303/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 8 năm 
2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho Giám 
đốc Sở Y tế thực 
hiện các thủ tục 
hành chính về cấp 
giấy phép hành nghề 
và giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố được 
quy định tại Nghị 
quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ. 

6 Cấp mới 
giấy phép 
hành nghề 
trong giai 
đoạn chuyển 
tiếp đối với 
hồ sơ nộp từ 

20 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 

A. Sở Y tế: 

1. Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Cơ 
quan chuyên môn 

(Thu 50% 
mức phí này 
trong giai 
đoạn từ 
01/7/2025 
đến hết 
ngày 

1. Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023; 
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 01 
tháng 01 
năm 2024 
đến thời 
điểm kiểm 
tra đánh giá 
năng lực 
hành nghề 
đối với các 
chức danh 
bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh 
dưỡng lâm 
sàng, cấp 
cứu viên 
ngoại viện, 
tâm lý lâm 
sàng 
(Mã TTHC: 
1.012289) 
(sửa đổi bổ 

cơ sung 
quan 
quyết, 
hạn 
quyết) 

giải 
thời 
giải 

Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 
Nguyễn 
Thành, 
phường 
Rịa. 

4 
Tất 

Bà 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

về Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, thuộc Bộ, 
ngành) trừ cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc 
Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an; 
2. Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân); 
3. Đối với người 
đang không làm 
việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh. 
4. Đối với người 
đề nghị cấp chức 
danh chuyên môn 
tâm lý lâm sàng: 
- Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Cơ 
quan chuyên môn 
về Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ, ngành) 
trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
- Đối với người 
làm việc tại cơ sở 

31/12/2026 
theo quy 
định tại 
Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC): 
430.000 
đồng/hồ sơ 

Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh; 
3. Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa điều 
kiện kinh doanh, thủ 
tục hành chính và 
phân cấp thẩm 
quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực y tế; 
4. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực y 
tế; 
5. Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
6. Quyết định số 
1629/QĐ-BYT ngày 
05/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân); 
- Đối với người 
đang không làm 
việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh. 
B. Giám đốc Sở 
Y tế: Đối với 
trường hợp giấy 
phép hành nghề 
khám bệnh, chữa 
bệnh cho các đối 
tượng quy định 
tại điểm a khoản 
1 Điều 28 Luật 
Khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2023 
và khoản 8 Điều 
143 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
y tế. 
7. Quyết định số 
5303/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 8 năm 
2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho Giám 
đốc Sở Y tế thực 
hiện các thủ tục 
hành chính về cấp 
giấy phép hành nghề 
và giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố được 
quy định tại Nghị 
quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ. 

7 Cấp lại giấy 
phép hành 
nghề đối với 
hồ sơ nộp từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2024 
đến thời 
điểm kiểm 
tra đánh giá 
năng lực 
hành nghề 
đối với các 
chức danh 
bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 

A. Sở Y tế: 

1. tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trên địa bàn quản 
lý của Cơ quan 
chuyên môn về Y 
tế thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, thuộc Bộ, 
ngành) trừ cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc 
Bộ Quốc phòng, 

(Thu 50% 
mức phí này 
trong giai 
đoạn từ 
01/7/2025 
đến hết 
ngày 
31/12/2026 
theo quy 
định tại 
Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC): 
150.000 
đồng/hồ sơ 
(trường hợp 
1,2,12,15,16 

1. Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023; 
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh; 
3. Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa điều 
kiện kinh doanh, thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuật y, dinh 
dưỡng lâm 
sàng, cấp 
cứu viên 
ngoại viện, 
tâm lý lâm 
sàng 
(Mã TTHC: 
1.012290) 
(sửa đổi bổ 

cơ 

Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 
Nguyễn 
Thành, 
phường 
Rịa. 

4 
Tất 

Bà 

sung 
quan 
quyết, 
hạn 
quyết) 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính 
cấp xã. 

công 

giải 
thời 
giải 

Bộ Công an; 
2. Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân); 
3. Đối với người 
đang không làm 
việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh. 
4. Đối với người 
đề nghị cấp chức 
danh chuyên môn 
tâm lý lâm sàng: 
- Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Cơ 
quan chuyên môn 
về Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ, ngành) 
trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
- Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân); 
- Đối với người 
đang không làm 
việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh. 
5. Cơ quan đã cấp 
chứng chỉ hành 

,17) 
430.000 
đồng/hồ sơ 
(trường hợp 
3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 
13, 14) 

tục hành chính và 
phân cấp thẩm 
quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực y tế; 
4. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực y 
tế; 
5. Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
6. Quyết định số 
1629/QĐ-BYT ngày 
05/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
y tế. 
7. Quyết định số 
5303/QĐ-UBND 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghề: đối với 
trường hợp quy 
định tại khoản 8 
Điều 143 Nghị 
định số 
96/2023/NĐ-CP 
(cấp lại, điều 
chỉnh chứng chỉ 
hành nghề đã 
được cấp theo 
quy định tại Luật 
Khám bệnh, chữa 
bệnh số 
40/2009/QH12). 
B. Giám đốc Sở 
Y tế: Đối với 
trường hợp giấy 
phép hành nghề 
khám bệnh, chữa 
bệnh cho các đối 
tượng quy định 
tại điểm a khoản 
1 Điều 28 Luật 
Khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2023 
và khoản 8 Điều 
143 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

ngày 20 tháng 8 năm 
2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho Giám 
đốc Sở Y tế thực 
hiện các thủ tục 
hành chính về cấp 
giấy phép hành nghề 
và giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố được 
quy định tại Nghị 
quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ. 

8 Gia hạn giấy 
phép hành 
nghề trong 
giai đoạn 
chuyển tiếp 
đối với hồ 
sơ nộp từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2024 
đến thời 
điểm kiểm 
tra đánh giá 
năng lực 
hành nghề 
đối với các 
chức danh 
bác sỹ, y sỹ, 

kể từ khi 
nhận đủ hồ 
sơ đến ngày 
hết hạn ghi 
trên giấy 
phép hành 
nghề 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 

A. Sở Y tế: 

1. Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Cơ 
quan chuyên môn 
về Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, thuộc Bộ, 
ngành) trừ cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc 
Bộ Quốc phòng, 

Không có 1. Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023; 
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh; 
3. Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa điều 
kiện kinh doanh, thủ 
tục hành chính và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh 
dưỡng lâm 
sàng, cấp 
cứu viên 
ngoại viện, 
tâm lý lâm 
sàng 
(Mã TTHC: 
1.012291) 
(sửa đổi bổ 
sung 
quan 
quyết, 
hạn 
quyết) 

+ Khu vực 
III: ~Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính 
cấp xã. 

công 

cơ 
giải 
thời 
giải 

Bộ Công an; 
2. Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân); 
3. Đối với người 
đang không làm 
việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh. 
4. Đối với người 
đề nghị cấp chức 
danh chuyên môn 
tâm lý lâm sàng: 
- Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Cơ 
quan chuyên môn 
về Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ, ngành) 
trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
- Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân); 
- Đối với người 
đang không làm 
việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh. 
B. Giám đốc Sở 
Y tế: Đối với 

phân cấp thâm 
quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực y tế; 
4. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực y 
tế; 
5. Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
6. Quyết định số 
1629/QĐ-BYT ngày 
05/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thâm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
y tế. 
7. Quyết định số 
5303/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 8 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trường hợp giây 
phép hành nghề 
khám bệnh, chữa 
bệnh cho các đối 
tượng quy định 
tại điểm a khoản 
1 Điều 28 Luật 
Khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2023 
và khoản 8 Điều 
143 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho Giám 
đốc Sở Y tế thực 
hiện các thủ tục 
hành chính về cấp 
giấy phép hành nghề 
và giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố được 
quy định tại Nghị 
quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ. 

9 Điều chỉnh 
giấy phép 
hành nghề 
trong giai 
đoạn chuyển 
tiếp đối với 
hồ sơ nộp từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2024 
đến thời 
điểm kiểm 
tra đánh giá 
năng lực 
hành nghề 
đối với các 
chức danh 
bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh 
dưỡng lâm 
sàng, cấp 
cứu viên 
ngoại viện, 
tâm lý lâm 
sàng 
(Mã TTHC: 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

A. Sở Y tế: 

1. Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Cơ 
quan chuyên môn 
về Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, thuộc Bộ, 
ngành) trừ cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trực thuộc 
Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an; 
2. Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân); 
3. Đối với người 
đang không làm 
việc tại cơ sở 

(Thu 50% 
mức phí này 
trong giai 
đoạn từ 
01/7/2025 
đến hết 
ngày 
31/12/2026 
theo quy 
định tại 
Thông tư số 
64/2025/TT-
BTC): 
430.000 
đồng/hồ sơ 

1. Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023; 
2. Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
ngày 30/12/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh; 
3. Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ cắt giảm, 
đơn giản hóa điều 
kiện kinh doanh, thủ 
tục hành chính và 
phân cấp thẩm 
quyền thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực y tế; 
4. Thông tư số 
59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1.012292) 
(sửa đổi bổ 
sung cơ 
quan giải 
quyết, thời 
hạn giải 
quyết) 

khám bệnh, chữa 
bệnh. 
4. Đối với người 
đề nghị cấp chức 
danh chuyên môn 
tâm lý lâm sàng: 
- Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn 
quản lý của Cơ 
quan chuyên môn 
về Y tế thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp 
Tỉnh (bao gồm cả 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ, ngành) 
trừ cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Bộ Y 
tế, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công 
an; 
- Đối với người 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân (bao 
gồm cả bệnh viện 
tư nhân); 
- Đối với người 
đang không làm 
việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh. 
B. Giám đốc Sở 
Y tế: Đối với 
trường hợp giấy 
phép hành nghề 
khám bệnh, chữa 
bệnh cho các đối 
tượng quy định 
tại điểm a khoản 
1 Điều 28 Luật 
Khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2023 
và khoản 8 Điều 

phí trong lĩnh vực y 
tế; 
5. Thông tư 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, 
miễn một số khoản 
phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh 
nghiệp, người dân. 
6. Quyết định số 
1629/QĐ-BYT ngày 
05/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Y tế quy định tại 
Nghị quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29/4/2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh 
doanh, thủ tục hành 
chính và phân cấp 
thẩm quyền thực 
hiện thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
y tế. 
7. Quyết định số 
5303/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 8 năm 
2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho Giám 
đốc Sở Y tế thực 
hiện các thủ tục 
hành chính về cấp 
giấy phép hành nghề 
và giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

143 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố được 
quy định tại Nghị 
quyết số 
21/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5785/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai 
do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ban hành trước khi sắp xếp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê 
kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
25336/TTr-SNNMT-VP ngày 10 tháng 8 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn 
liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

4. Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương. 

5. Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 và Quyết định số 
19/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương. 

6. Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, 
giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; 
quy định thời gian thực hiện các bước của thủ tục hành chính đối với từng cơ quan, 
đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài 
chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
phường, xã, đặc khu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Nguyên Dinh 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 
Điện thoại: (028)38.233.686 
Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 


